HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

   KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

      _______________________

HỒ SƠ NGHỀ NGHIỆP 

(Chương trình đào tạo POHE, ngành SPKTNN)
1. Các nghề của sinh viên tốt nghiệp ngành SPKTNN


Trên cơ sở kết quả điều tra thế giới việc làm, sinh viên tốt nghiệp ngành SPKTNN đảm nhiệm các nghề chủ yếu sau đây:


- Giáo viên 


- Cán bộ khuyến nông


- Cán bộ kinh doanh nông nghiệp

2. Nhiệm vụ, kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết đối với cử nhân ngành SPKTNN
Nhiệm vụ:
- Giảng dạy

- Tư vấn

- Nghiên cứu khoa học

- Xây dựng, thực hiện và quản lý kế hoạch/ dự án kinh doanh

- Xây dựng và triển khai các hoạt động trong và ngoài nhà trường

- Xây dựng và triển khai các hoạt động khuyến nông

Kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm và kỹ năng dạy nghề.
- Có kiến thức về tâm lý lứa tuổi (học sinh, sinh viên, nông dân), tâm lý sư phạm và tâm lý xã hội (phong tục, tập quán, tôn giáo...)
- Có kiến thức về pháp luật.

- Có kiến thức và kỹ năng về truyền thông, đàm phán, thuyết phục.

- Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về toán, tin học, tiếng Anh.
- Có kiến thức lý luận và cách thức thực hiện phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp.

- Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế, về quản trị kinh doanh và quản lý dự án trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Có kiến thức và kỹ năng giáo dục tập thể người học và công tác tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.
- Có kiến thức và kỹ thuật về lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, hệ sinh thái nông nghiệp.
- Có kiến thức và kỹ năng về tập huấn, tổ chức hội thảo, seminar, điều tra khảo sát…
Kỹ năng:
- Vận dụng và thực hiện các kỹ năng dạy học và dạy nghề như: chuẩn bị bài lên lớp; thực hiện bài dạy; kiểm tra đánh giá kết quả học tập; vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; sử dụng các phương tiện dạy học; cải tiến và sáng tạo các phương tiện dạy học mới; ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học; xây dựng, bảo quản và sử dụng hồ sơ dạy học một cách khoa học; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học và sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá khoa học, chính xác, toàn diện, khách quan. 
- Giao tiếp với các nhóm mục tiêu khác nhau bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
- Tư vấn, đàm phán, thuyết phục, truyền thông

- Thu thập, phân tích, tổng hợp, chia sẻ thông tin, phát hiện vấn đề, trình bày vấn đề, đưa ra các đề nghị...

- Sử dụng máy vi tính và công nghệ thông tin trong nghề nghiệp.

- Phân tích kinh tế, phân tích thị trường để xác định, lập kế hoạch đầu tư hoặc lập dự án kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Vận dụng và thực hiện được các kỹ năng giáo dục như: lập kế hoạch chủ nhiệm, công tác đoàn thể và các công tác giáo dục khác; thực hiện các hoạt động chủ nhiệm, công tác đoàn thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động xã hội, lao động công ích .... theo kế hoạch đã xây dựng. 
- Thực hiện các phương pháp khuyến nông như: phương pháp cá nhân; phương pháp nhóm; lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tập huấn, kế hoạch khuyến nông; tổ chức hội thảo; seminar; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ...
- Thực hiện trình diễn, báo cáo, làm sách hướng dẫn.
- Làm việc nhóm, làm việc độc lập; tự học và nâng cao trình độ.
- Lãnh đạo và quản lý
Thái độ:
- Có tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển kinh tế đất nước; làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp; Có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, biết chấp nhận mạo hiểm.

- Có tác phong làm việc công nghiệp, biết lắng nghe, có ý thức tự giác, trách nhiệm.
- Có lòng yêu nghề, ham học hỏi, sáng tạo và có tinh thần cầu tiến.

3. Nhiệm vụ, kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết đối với mỗi nghề thuộc ngành SPKTNN

3.1. Nghề giáo viên

	Nhiệm vụ
	Giảng dạy 

	
	Tư vấn

	
	Nghiên cứu khoa học

	
	Xây dựng, thực hiện và quản lý kế hoạch/ dự án kinh doanh

	
	Xây dựng và triển khai các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường

	Kiến thức
	Có kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm và kỹ năng dạy nghề

	
	Có kiến thức về tâm lý lứa tuổi (học sinh, sinh viên, nông dân), tâm lý sư phạm và tâm lý xã hội (phong tục, tập quán, tôn giáo...)

	
	Có kiến thức về pháp luật

	
	Có kiến thức và kỹ năng về truyền thông, đàm phán, thuyết phục

	
	Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về toán, tin học, tiếng Anh

	
	Có kiến thức lý luận và cách thức thực hiện phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp

	
	Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế, về quản trị kinh doanh và quản lý dự án trong lĩnh vực nông nghiệp

	
	Có kiến thức và kỹ thuật về lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, hệ sinh thái nông nghiệp

	Kỹ năng
	Vận dụng và thực hiện các kỹ năng dạy học cho học sinh, sinh viên

	
	Giao tiếp với các nhóm mục tiêu khác nhau bằng tiếng Việt và tiếng Anh

	
	Tư vấn, đàm phán, thuyết phục, truyền thông

	
	Thu thập, phân tích, tổng hợp, chia sẻ thông tin, phát hiện vấn đề, trình bày vấn đề, đưa ra các đề nghị

	
	Sử dụng máy vi tính và công nghệ thông tin trong nghề nghiệp

	
	Phân tích kinh tế, phân tích thị trường để xác định, lập kế hoạch đầu tư hoặc lập dự án kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

	
	Vận dụng và thực hiện được các kỹ năng giáo dục, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các công tác đoàn thể

	
	Làm việc nhóm, làm việc độc lập; tự học và nâng cao trình độ

	
	Lãnh đạo và quản lý

	Thái độ
	Hình thành tình cảm, niềm đam mê với nghề dạy học

	
	Yêu mến, tôn trọng người học

	
	Có chí hướng đóng góp cho sự phát triển nghề dạy học


3.2.Nghề cán bộ khuyến nông và cán bộ kinh doanh
	Nhiệm vụ
	Giảng dạy 

	
	Tư vấn

	
	Nghiên cứu khoa học

	
	Xây dựng, thực hiện và quản lý kế hoạch/ dự án kinh doanh

	
	Xây dựng và triển khai các hoạt động khuyến nông

	Kiến thức
	Có kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm và kỹ năng dạy nghề

	
	Có kiến thức về tâm lý lứa tuổi (học sinh, sinh viên, nông dân), tâm lý sư phạm và tâm lý xã hội (phong tục, tập quán, tôn giáo...)

	
	Có kiến thức về pháp luật

	
	Có kiến thức và kỹ năng về truyền thông, đàm phán, thuyết phục

	
	Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về toán, tin học, tiếng Anh

	
	Có kiến thức lý luận và cách thức thực hiện phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp

	
	Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế, về quản trị kinh doanh và quản lý dự án trong lĩnh vực nông nghiệp


	
	Có kiến thức và kỹ thuật về lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, hệ sinh thái nông nghiệp

	
	Có kiến thức và kỹ năng về tập huấn, tổ chức hội thảo, seminar, điều tra khảo sát

	Kỹ năng
	Vận dụng và thực hiện các kỹ năng dạy học cho học viên và dạy nghề cho nông dân

	
	Giao tiếp với các nhóm mục tiêu khác nhau bằng tiếng Việt và tiếng Anh

	
	Tư vấn, đàm phán, thuyết phục, truyền thông

	
	Thu thập, phân tích, tổng hợp, chia sẻ thông tin, phát hiện vấn đề, trình bày vấn đề, đưa ra các đề nghị, sử dụng công nghệ thông tin

	
	Sử dụng máy vi tính và công nghệ thông tin trong nghề nghiệp

	
	Phân tích kinh tế, phân tích thị trường để xác định, lập kế hoạch đầu tư hoặc lập dự án kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

	
	Thực hiện các phương pháp khuyến nông như: phương pháp cá nhân; phương pháp nhóm; lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tập huấn, kế hoạch khuyến nông; tổ chức hội thảo; seminar; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ...


	
	Thực hiện trình diễn, báo cáo, làm sách hướng dẫn

	
	Làm việc nhóm, làm việc độc lập; tự học và nâng cao trình độ

	
	Lãnh đạo và quản lý

	Thái độ
	Cởi mở, hòa đồng

	
	Năng động, mềm dẻo, linh hoạt

	
	Nỗ lực, kiên trì và biết chấp nhận mạo hiểm

	
	Sẵn sàng nhận nhiệm vụ

	
	Nhiệt tình, hợp tác, cầu tiến


Hà Nội, ngày    tháng    năm 2015





                                          TRƯỞNG KHOA

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

   KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

      _______________________

HỒ SƠ NĂNG LỰC

(Chương trình đào tạo POHE ngành SPKTNN)

1. Các năng lực chung đối với ngành SPKTNN
Dựa vào vị trí công việc sau khi tốt nghiệp và hồ sơ nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ngành SPKTNN có thể đảm nhận, hồ sơ năng lực nghề nghiệp của ngành SPKTNN gồm 6 năng lực sau:

- Năng lực 1: Người học có năng lực tổ chức và thực hiện có hiệu quả hoạt động giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đối tượng đào tạo.
- Năng lực 2: Người học có khả năng tư vấn về các lĩnh vực chuyên môn trong giáo dục, khuyến nông, kinh doanh nông nghiệp.


- Năng lực 3: Người học có khả năng nghiên cứu để có thể giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến lĩnh vực giáo dục khuyến nông và kinh doanh nông nghiệp.
- Năng lực 4: Người học có khả năng khởi nghiệp, phát triển được các công việc kinh doanh trong nông nghiệp

- Năng lực 5: Người học có khả năng xây dựng và triển khai các hoạt động khuyến nông.
- Năng lực 6: Người học có khả năng sử dụng Ngoại ngữ và Tin học trong giao tiếp và công việc chuyên môn.
2. Các mức năng lực
2.1. Năng lực 1: Người học có năng lực tổ chức và thực hiện có hiệu quả hoạt động giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đối tượng đào tạo.
Mức 1: Người học có khả năng xác định được bản chất của quá trình giáo dục và dạy học, hiểu được các nguyên tắc, nội dung, phương pháp dạy học và giáo dục nghề nghiệp.
a) Có kiến thức cơ bản về giáo dục học nghề nghiệp, lí luận dạy học, hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho người học
b) Xác định được mối quan hệ của các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình dạy học, giáo dục người học
c) Xác định được các yêu cầu về phẩm chất của người giáo viên

d) Bước đầu hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp, năng lực sư phạm.
Mức 2: Người học có khả năng thực hiện được các hoạt động dạy học và giáo dục cơ bản trong những tình huống cụ thể đảm bảo các nguyên tắc giáo dục và các yêu cầu của quá trình dạy học.

a) Có kiến thức lí luận và kĩ năng cơ bản về nguyên tắc, nội dung, phương pháp và phương tiện dạy học KTNN và hoạt động giáo dục nghề nghiệp
b) Có kiến thức cơ bản về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học
c) Có khả năng xây dựng và thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục cơ bản đạt hiệu quả.

Mức 3: Người học có khả năng tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động giảng dạy, sử dụng các phương pháp, kỹ năng và phương tiện dạy học phù hợp, hiệu quả với từng đối tượng đào tạo.

a) Vận dụng được các kiến thức tổng hợp về giáo dục và giảng dạy cho các đối tượng đào tạo thuộc lĩnh vực nông nghiệp
b) Tổ chức và thực hiện hiệu quả các hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo quy định, phù hợp với từng đối tượng đào tạo
c) Tổ chức và thực hiện được các hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề.

2.2. Năng lực 2: Người học có khả năng tư vấn về các lĩnh vực chuyên môn trong giáo dục, khuyến nông, kinh doanh nông nghiệp.

Mức 1: Người học có kiến thức cơ bản về công tác tư vấn trong lĩnh vực giáo dục và nông nghiệp. 

a) Có kiến thức cơ bản về tâm lý học nghề nghiệp, pháp luật, giáo dục học nghề nghiệp, lý luận về tham vấn
b) Xác định được vai trò, nhiệm vụ của công tác tư vấn trong lĩnh vực giáo dục khuyến nông, kinh doanh nông nghiệp
Mức 2: Người học có khả năng ứng dụng kiến thức, kỹ năng tư vấn trong các tình huống đơn giản.

a) Hiểu được tâm lý và đặc điểm văn hóa xã hội của đối tượng tư vấn
b) Hình thành các kỹ năng cơ bản của nhà tham vấn, tư vấn (Kỹ năng lắng nghe, Kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng phản hồi…)

c) Có khả năng tư vấn, tham vấn các vấn đề đơn giản trong lĩnh vực giáo dục, khuyến nông, kinh doanh nông nghiệp
Mức 3: Người học có khả năng thực hiện tốt các công việc tư vấn, tham vấn trong lĩnh vực giáo dục và nông nghiệp.

a) Có kiến thức tổng hợp về giáo dục, nông nghiệp, kinh tế
b) Có khả năng tư vấn, tham vấn hiệu quả cho các nhóm đối tượng (học sinh, sinh viên, nông dân, nhà quản lý…).
2.3. Năng lực 3: Người học có khả năng nghiên cứu để có thể giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến lĩnh vực giáo dục, khuyến nông và kinh doanh trong nông nghiệp.
Mức 1: Có kiến thức để thực hiện các nội dung nghiên cứu khoa học.

a) Có kiến thức cơ bản (Toán, hóa, sinh)
b) Có kiến thức lý luận về nghiên cứu khoa học
c) Có kiến thức chuyên ngành cơ bản (giáo dục học, lý luận giáo dục, phương pháp và phương tiện dạy học, nông học, chăn nuôi, kinh tế….).
Mức 2: Người học có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học đơn giản theo nhóm thuộc lĩnh vực giáo dục, khuyến nông và kinh doanh trong nông nghiệp.
a) Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học
b) Có kiến thức chuyên ngành chuyên sâu (Phương pháp và phương tiện dạy học kỹ thuật nông nghiệp, phương pháp nghiên cứu khoa học nghề nghiệp, nông học, chăn nuôi, kinh tế…)
c) Phát hiện các vấn đề nghiên cứu và vận dụng kiến thức, kỹ năng trong nghiên cứu khoa học để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đơn giản.
Mức 3: Người học có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục, khuyến nông và kinh doanh trong nông nghiệp.
a) Có khả năng nhận biết, tổng hợp, phân tích và mô tả vấn đề nghiên cứu
b) Lựa chọn và sử dụng được các phương pháp nghiên cứu phù hợp với đề tài khoa học
c) Tổ chức và thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển tải kết quả nghiên cứu.
2.4. Năng lực 4: Người học có khả năng khởi nghiệp, phát triển được các công việc kinh doanh trong nông nghiệp.
Mức 1: Người học có các kiến thức cơ bản về kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

a) Có kiến thức cơ bản về kinh doanh và kinh doanh nông nghiệp

b) Hiểu được nội dung cấu trúc của một dự án kinh doanh
c) Hiểu về phân tích kinh tế, phân tích thị trường, maketing sản phẩm trong nước và nước ngoài.
Mức 2: Người học có khả năng xây dựng kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
a) Có kiến thức về tâm lý của người tiêu dùng, về chuyên môn, về các lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp. Có kiến thức, kỹ năng của người quản lý kinh doanh nông nghiệp
b) Có khả năng nhận biết cơ hội và tìm kiếm thông tin trong kinh doanh để xây dựng dự án kinh doanh
c) Có khả năng xây dựng kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Mức 3: Người học có khả năng thực hiện được kế hoạch kinh doanh 
a) Thực hiện được dự án kinh doanh ngắn hạn và quy mô nhỏ

b) Có khả năng phân tích và đánh giá hiệu quả kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và quy mô nhỏ

c) Có khả năng tham gia các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trong và ngoài nước.

2.5. Năng lực 5: Người học có khả năng xây dựng và triển khai các hoạt động khuyến nông
Mức 1: Người học nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác khuyến nông

a) Có các kiến thức tổng hợp về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường
b) Có kiến thức cơ bản về nông nghiệp

c) Hiểu được vai trò, nhiệm vụ, yêu cầu của công tác khuyến nông và người làm công tác khuyến nông.
Mức 2: Người học có khả năng thực hiện được các nhiệm vụ của công tác khuyến nông ở mức cơ bản

a) Có các kiến thức về các loại hình, phương pháp khuyến nông (tập huấn, hội thảo, seminar, khảo sát; phương pháp cá nhân, phương pháp nhóm, phương pháp truyền thông…)
b) Có kiến thức chuyên môn chuyên sâu (về trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh nông nghiệp…)
c) Tổ chức được các nguồn lực, xây dựng kế hoạch và đánh giá hiệu quả của công tác khuyến nông phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Mức 3: Người học có khả năng xây dựng và triển khai các dự án khuyến nông
a) Có khả năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp
b) Có khả năng thuyết phục nông dân thay đổi các tập quán, hành vi, thói quen trong sản xuất nông nghiệp để đạt kết quả cao hơn
c) Có khả năng xây dựng, tổ chức, thực hiện và đánh giá kết quả của mô hình, dự án khuyến nông.
2.6 . Năng lực 6: Người học có khả năng sử dụng Ngoại ngữ và Tin học trong giao tiếp và công việc chuyên môn

Mức 1: Có kiến thức cơ bản về Ngoại ngữ và Tin học

Mức 2: Sử dụng Ngoại ngữ vào một số tình huống giao tiếp cụ thể và có khả năng soạn thảo văn bản

Mức 3: Sử dụng ngoại ngữ và Tin học vào công việc chuyên môn.

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2015
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